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Kính�gửi:�Quý�khách�hàng�!

  Lời�đầu�tiên,�thay�mặt�toàn�thể�nhân�viên�Công�ty�TNHH�tư�vấn�công�nghiệp�Lai�Châu�

Tôi�  xin�gửi�tới�Quý�khách�  hàng,�  đối� tác�  lời�chào�  trân�trọng,�  lời�chúc�  may�  mắn�và�  thành�  công�
nhất.

  Sự  ủng�  hộ,�  hợp�  tác�  và�  chia�  sẻ�  của�  Quý�  vị�  cũng�  như�  sự�  lỗ�  lực�  cố�  gắng�phấn�  đấu�  không�
ngừng�của�toàn�thể�CBCNV�trong�công�ty�đã�góp�phần�quan�trọng�tạo�nên�một�hình�ảnh�công�ty�

phát�triển�nhanh�và�bền�vững�hôm�nay.�Công�ty�với�tôn�chỉ�“�Niềm�tin�hôm�nay�vững�tin�ngày�

mai”�  luôn�  mong�  muốn�  đem�  đến�  cho�  quý�  khách�  hàng�  những�  sản�  phẩm�  dịch�  vụ�  hoàn�  hảo�  và�
phong�  cách�chuyên�nghiệp�nhất.�  Nâng�cao�  giá�  trị�hình�  ảnh,�sản�phẩm,�thương�  hiệu�của�  khách�
hàng�nên�một�tầm�cao�mới,�sự�thành�công�của�  quý�khách�hàng�chính�là�thành�công�của�chúng�
tôi.

  Tại�công�  ty�  chúng�tôi�luôn�cam�  kết�lắng�nghe�và�  nỗ� lực�  cải� tiến�  để�  mang�tới�cho�  khách�
hàng�các�  sản�phẩm�và�dịch�  vụ�ngày�càng�hoàn�  thiện�hơn;�  giữ�chữ�tín�  trong�  kinh�  doanh�  thông�
qua�kết�quả�công�việc,�chỉ�số�tài�chính�tốt;�sẵn�sàng�hợp�tác�cùng�phát�triển�để�trở�thành�đối�tác�

tin�cậy�của�các�nhà�đầu�tư�và�bạn�hàng.�  Công�ty�đã,�đang�và�  sẽ  được�hoạch�định�phát�triển�trên�
cơ�sở:�nhân�  sự�bền�vững,�tài�chính�công�minh,�đúng�quy�  định�  của�pháp�luật,�thỏa�  mãn�mọi� lợi�

ích�của�các�bạn�hàng.

  Nỗ�  lực�  hết�  mình�  để�  làm�  hài�  lòng�  khách�  hàng,�  cổ  đông�  và�  đối�  tác�  là�cơ�  sở  để�  chúng�  tôi�
vươn�tới�những�tầm�cao�mới.

  Kính�chúc�Quý�vị�sức�khỏe,�hạnh�phúc�và�thành�công.

Thay�mặt�Ban�lãnh�đạo�công�ty
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CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



 

 

 

 

 

 

 
      

           

 
     
      

   

       

 

 

  

1.  Giới thiệu chung:

  Công ty TNHH tư  vấn công nghiệp Lai Châu  được thành lập theo giấy Chứng nhận  đăng

ký kinh doanh số  6200117831  do Sở  kế  hoạch &  Đầu tư  Tỉnh Lai Châu cấp ngày 08/02/2022 .

Tên  đơn vị:  Công ty TNHH tư  vấn công nghiệp Lai Châu

Địa chỉ  :  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, TP Lai

Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam  .
VPGD: Số  254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố  Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Số  tài khoản: 117613218888 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lai Châu.

Mã số  thuế  : 6200117831

Điện thoại (Tel): 0985  619 118

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU
Add:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu.
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel  :  0985  619  118
Email:lasxd244@gmail.com



2. Sơ đồ 

BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ban giám 

đốc 

Phòng kế 

hoạch, tổng 

hợp 

Phòng hành 

chính nhân 

sự 

Phòng tư vấn 

thủy điện và 

đường dây 

TBA 

Phòng quy 

hoạch, 

QLDA, 

Thiết kế 

Phòng thí 

nghiệm 

Trưởng phòng Trưởng phòng 

 

Nhân viên thí  nghiệm 

Nhân viên xử lý số liệu 

Nhân viên văn phòng 

Nhân viên hiện trường 

 

 

 

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



3. Các lĩnh vực kinh doanh chính : 
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Khai thác  đá, cát, sỏi,  đất sét

Sửa chữa thiết bị  điện
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng,  đại tu, cải tạo nâng cấp thiết bị  điện, công trình  điện, thí
nghiệm hiệu chỉnh các công trình  điện, các công trình thủy công, cơ  khí

Sản xuất  điện

Truyền tải và phân phối  điện

Xây dựng công trình  điện
Chi tiết: Xây lắp các công trình  đập thủy  điện, nhà máy thủy  điện, thiết bị  đường dây và trạm
biến áp, thiết bị  viễn thông-công nghệ  thông tin.

Hoạt  động tư  vấn quản lý
Chi tiết: Tư  vấn quản lý dự  án, tư  vấn lập dự  án  đầu tư, tư  vấn  đấu thầu

Đào tạo trung cấp
Chi tiết:  Đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý và vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy
điện.

8532

7020

4221

0810

3314

3511

3512

Hoạt  động kiến trúc và tư  vấn kỹ  thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát  địa hình; Khảo sát  địa chất công trình; - Thiết kế  quy hoạch xây 
dựng; - Thiết kế  kiến trúc công trình; Thiết kế  kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp; Thiết kế  cơ  -  điện công trình; Thiết kế  cấp - thoát nước công trình; Thiết kế  xây 
dựng công trình giao thông Thiết kế  xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; thiết kế  xây dựng công trình hạ  tầng kỹ  thuật: - Giám sát công tác xây dựng;
Giám sát công tác lắp  đặt thiết bị  vào công trình; - Kiểm  định xây dựng - Xác  định,
thẩm tra tổng mức  đầu tư  xây dựng; phân tích rủi ro và  đánh giá hiệu quả  đầu tư  của 
dự  án; Xác  định chỉ  tiêu suất vốn  đầu tư,  định mức xây dựng, giá xây dựng công trình,
chỉ  số  giá xây dựng;  Đo bóc khối lượng: Xác  định, thẩm tra dự  toán. xây dựng; Xác  định
giá gói thầu, giá hợp  đồng trong hoạt  động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công
trình; Lập, thẩm tra hồ  sơ  thanh toán, quyết toán vốn  đầu tư  xây dựng, quy  đổi vốn  đầu
tư  công trình xây dựng sau khi hoàn thành  được nghiệm thu bàn giao  đưa vào sử  dụng:
- Lập quy hoạch xây dựng - Tư  vấn quản lý dự  án; - Quản lý chi phí  đầu tư  xây dựng.

  

 

 

      

 

      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II

HỒ SƠ PHÁP LÝ

  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com



  

 

 
      
 
      

 

      

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 / 096 424 9669
Email:lasxd244@gmail.com



 

 

 

 

   

  

  

       

  

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

•  Kiểm  tra  bằng  phương  pháp  chụp  ảnh

  phóng xạ  (RT).

Kiểm  tra  bằng  phương  pháp  siêu  âm
(UT).

•

•  Kiểm tra bằng phương pháp  siêu âm đa biến

  tử (  (PAUT, TOFD).

•  Kiểm  tra  bằng  phương  pháp  thử  từ
 (MT).

•  Kiểm  tra  bằng  phương  pháp  thẩm  thấu

 (PT).

•  Đo  chiều  dày  vật  liệu.

  (UTM).

•  Kiểm  tra  bề  dày  lớp  sơn  phủ.

  (CoT).

•  Xác định thành  phân nguyên tố trong vật liệu

  hợp  kim (PMI).

•  Kiểm  tra  chất  lượng  bê  tông  và  kết  cấu

  cốt  thép.

•  Siêu  âm  bê  tông  cọc  nhồi,  kết  cấu  trong

  các  vật  liệu  phi  kim.

 

 

 

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com

tel:0977.543.404/
tel:0977.543.404/
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HOẠT  ĐỘNG  DỊCH  VỤ  KIỂM  TRA  CƠ  TÍNH,  TÍNH  CHẤT  CẤU  TRÚC  VẬT

LIỆU

Kiểm  tra  cơ  tính  (thử  kéo,  thử  uốn)  vật

liệu  và  mối  hàn

Kiểm  tra  cường  độ  (thử  kéo  và  đo  độ

cứng…)  bulông,  đai  ốc.

Nhổ  bulông  hiện  trường.

Phân  tích  thành  phần  hoá  học  vật  liệu.

Kiểm  tra  độ  cứng  tế  vi  của  các

pha  lớp  thấm  mối  hàn  và  vùng  ảnh

hưởng  nhiệt.

Phân  tích  kim  tương:  phân  tích  pha  tổ
chức  thô  dại  tế  vi  xác  định  cấp  hạt...

.

Kiểm  tra  dày  vật  liệu.

.

Kiểm tra  độ  dai va đập.

•

 

 

 

 

 
      
 
      

 

      

 

       
 

CÔNG TNHH TƯ  VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Địa chỉ:  Số  nhà 45A, ngõ 033,  Đường Phạm Văn  Đồng, Tổ  23, Phường  Đông Phong, Thành phố  Lai Châu
VPGD:  Số 254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Tel : 0985 619 118 
Email:lasxd244@gmail.com

tel:0977.543.404/
tel:0977.543.404/


  

  

 

• 

 

• 

 

• 

 

•  

 

•

  

 

 

•

  

 

 

 

 

•

 

 

 

•

 

 

•

 

 

  

 

 

HOẠT  ĐỘNG  DỊCH  VỤ  KIỂM  TRA  VẬT  LIỆU  XÂY  DỰNG.

Thí  nghiệm  kiểm  tra  chất  lượng  nền

móng  và  móng  công  trình.

Thí  nghiệm  kiểm  tra  chất  lượng  vật liệu

xây dựng.

Thí  nghiệm  kiểm  tra  chất  lượng  công

trình  ngoài  hiện  trường.

  Thí  nghiệm  thử  tải  kết  cấu  công  trình,

thử  nghiệm  sức  chịu  tải  của  cọc.
  

Kiểm  định  đánh  giá  hiện  trạng  chất 

lượng  các  công  trình  xây  dựng,  phục  vụ

xây  mới,  cải  tạo  sửa  chữa  nâng  cấp.

Thí nghiệm kiểm tra chứng nhận sự phù

hợp,  an  toàn  chịu  lực  của  công  trình

Thiết kế thành phần cấp phối Bê tông xi 

măng,  Vữa  xi  măng,  Vưa  trộn  khô,  Vữa

rót  …
Thiết  kế  thành  phần  cấp  phối  Bê  tông

nhựa...

Thiết  kế  sơ  đồ  thử  tải,  kiểm  tra  chất

lượng  công  trình.

Thiết  kế  mô  hình  nghiên  cứu  thực
nghiệm
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STT ĐƠN VỊ HỢP TÁC
NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC
ĐỊA ĐIỂM

1
Công ty CP Xi măng 

Yên Bình

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu

2

Công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển Sơn Hải Lai 

Châu

Thí nghiệm Siêu 

âm mối hàn (UT)

Xã Nậm Xe, huyện Phong 

Thổ, tỉnh Lai Châu

3
Công ty cổ phần xây 

dựng KSCONS

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Sì Lở Lầu và Mồ Sì 

San, huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

4
Công ty cổ phần xây 

dựng KSCONS

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Sì Lở Lầu và Mồ Sì 

San, huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

5
Công ty cổ phần Licogi 

Hà Nội

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Phường Phan Si Păng - 

Thị xã Sa Pa - Tỉnh Lào 

Cai

6

Công ty TNHH dịch vụ 

phát triển công nghiệp 

QH

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng
Thành phố Lào Cai

7

Công ty TNHH dịch vụ 

phát triển công nghiệp 

QH

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Phú Nhuận, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

8
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Đức Anh.

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Mường Hoa, thị xã Sa 

Pa

9
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Đức Anh.

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã 

Sa Pa.

10
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Đức Anh.

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã 

Sa Pa.

Trường Mầm non Bản 

Khoang

Nhà máy xử lý chất thải 

công nghiệp và nguy hại

Trường Tiểu học Sử Pán 

Trường Tiểu học Bản 

Khoang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP LAI CHÂU
Địa chỉ:Số nhà 45A, Ngõ 033, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu

VPGD:Số254 Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phốLai Châu, Tỉnh Lai Châu

Tel : 0985 619 118 

Email:lasxd244@gmail.com

TÊN CÔNG TRÌNH

Nhà máy sản xuất hàng 

may mặc xuất khẩu

Trạm nghiền Xi măng 

NOOCEM Yên Bình tại 

Lai Châu

Thủy điện Van Hồ

Thủy điện Tả Páo Hồ 1A 

Thủy điện Tả Páo Hồ 1B 

Quần Thể Du Lịch Văn 

Hóa-Dịch Vụ Cáp Treo- 

Vui Chơi Giải Trí- Khách 

Sạn Fansipan Sapa. 



11
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Đức Anh.

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã 

Sa Pa

12

Công ty TNHH sản xuất 

hàng tiêu dùng Bình 

Tiên

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Đường Nguyễn Chí 

Thanh - Phường 

Phanxipang - Thị Xã Sapa 

- TP Lào Cai

13
Công ty TNHH xây 

dựng PITCO

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng
Thĩ xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

14

Công ty CP xây dựng 

công trình 678 Thăng 

Long

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Tổ 3 phường Cầu Mây, 

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

15
Công ty cổ phần cơ giới 

và xây lắp số 9

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Na Sang, huyện 

Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên

16
Công ty CP kinh doanh 

xi măng Miền Bắc

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Thị trấn Mường Tè và các 

xã: Bum tở, Bum Nưa, 

Vàng San thuộc huyện 

Mường Tè,tỉnh Lai Châu

17

Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng Thành Lộc 

Phát

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng
Thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai

18
Công ty TNHH Bình 

Minh tỉnh Điện Biên

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng
Phong thổ tỉnh Lai Châu

19
Công ty TNHH Thanh 

Bình tỉnh Điện Biên.

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Lay Nưa, thị xã 

Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên

20
Công ty cổ phần xây 

dựng Hùng Hải.

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Xã Mường Bo, thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

Trụ sở làm việc Công an – 

Quân sự xã Mường Bo, 

thị xã Sa Pa

Xây lắp công trình: Cầu, 

đường giao thông bản Ló- 

bản Lé xã Lay Nưa, thị xã 

Mường Lay

Khu nghỉ dưỡng cao cấp 

Đồi Con Gái Sa Pa

Quần thể công trình du 

lịch văn hoá, du lịch cáp 

treo, vui chơi giải trí, 

khách sạn Fansipan Sa Pa

Khu du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng cao cấp Cầu Mây

Thủy điện Mường Mươn

Đường dây và TBA 

110kV đấu nối cụm thủy 

điện Nậm Cấu vào lưới 

điện Quốc gia 

Tổ hợp khách sạn 5 sao 

Accor Sa Pa

Trạm biến áp 220kV 

Phong Thổ

Trường PTDTBT THCS 

Tả Giàng Phìn



21
Công ty TNHH Hòa 

Hiệp

Kiểm định kho 

mìn

Xã Pa Vệ Sủ, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

22
Công ty TNHH Hòa 

Hiệp

Kiểm định kho 

mìn

Xã Pa Vệ Sủ, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

23
Công ty cổ phần phát 

triển điện Lai Châu

Kiểm định đất đắp 

tại đập

Xã Nậm Xe; Xã Mường 

So, huyện Phong Thổ; Xã 

Thèn Sin huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu.

24
Công ty cổ phát triển 

năng lượng Vạn Thắng

Kiểm định chất 

lượng vật liệu đất 

đắp, độ chặt hiện 

trường đập dâng 

vai phải

Xã Ka Lăng, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

25
Công ty cổ phần thủy 

điện Tân Uyên

Kiểm định chất 

lượng vật liệu đất 

đắp, độ chặt hiện 

trường

Xã Pắc Ta, huyện Tân 

Uyên và xã Phúc Than, xã 

Mường Mít, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu

26
Công ty TNHH XD 

Hồng Phú NB

Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng
Tỉnh Lai Châu

27
Công ty cổ phần SCI 

Lai Châu 

Kiểm định ống 

HDPE D900 kênh 

lấy nước

Xã Bản Lang, xã Dào 

San, xã Khổng Lào, xã 

Mường So và thị trấn 

Phong Thổ, huyện Phong 

Thổ,  tỉnh Lai Châu

E-SCL08-2024: Sửa chữa 

lớn năm 2024 - Danh 

mục: Đường giao thông 

nội bộ – NMTĐ Lai Châu. 

Hạng mục: Đường NT1.2. 

Mục: Gia cố mái taluy 

dương đường NT1.2 từ 

km0+700m đến km0+908

 Thủy điện Nậm Lụm 2

Thủy điện Nậm Xí Lùng 2 

Thủy điện Nậm Xí Lùng 

2A 

Thủy điện Nậm So 2

 Thủy điện Nậm Lằn

 Thủy điện Mường Mít
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TT 

No. 

Họ và tên 

Name 
Trình độ Level 

Vị trí công việc 

Job title 

Kinh nghiệm 

Experience 

 

 
1 

 

 

NGUYEN VAN 

CHUNG 

- Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
- Thí nghiệm vật liệu 

xây dựng 

- Quản lý phòng thí 

nghiệm theo Iso/IEC 

17025;  

- Xây dựng công trình 

giao thông 

- Thí nghiệm kiểm tra 

điện trở, hệ thông an 

toàn chống sét 

Trưởng phòng thí 

nghiệm 

- 10 Năm làm việc trong lĩnh 

vực thí nghiệm vật liệu xây 

dựng, giao thông 

2 LUONG VAN HIEN 

-  Kỹ Sư thủy lợi 
- Chứng chỉ hành nghề 

hoạt động đấu thầu 
- Chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng, 
quản lý dự án hạng II 

- 4, Chứng chỉ hành 
nghề giám sát công 
tác xây dựng công 
trình công nghiệp 
(Thuỷ điện) hạng II 

- 5, Chứng chỉ Kiểm 

định chất lượng công 
trình xây dựng 

Trưởng phòng Tư 

vấn thủy điện, đường 

dây và TBA 

9 Năm làm việc trong lĩnh 

vực thiết kế giám sát, kiểm 

định Thủy Điện 

3 
NGUYEN HOANG 

ANH 

-  Kỹ sư chế tạo máy; 
- Chứng chỉ hành nghề 

giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 

Phó Phòng Tư vấn 

thủy điện, đường dây 

và TBA 

9 Năm làm việc trong lĩnh 

vực thiết kế giám sát Thủy 

điện 

4 VU DUY KHANH 

- Kỹ sư thủy lợi; 
- Chứng chỉ hành nghề 

giám sát  xây dựng 

công trình dân dụng- 
công nghiệp hạng II. 

Chuyên viên Tư vấn 

thủy điện, đường dây 

và 

9 Năm làm việc trong lĩnh 

vực thiết kế giám sát công 

trình dân dụng, Thủy Điện 

5 
NGUYEN QUANG 

NGOC 

- Thí nghiệm cơ lý tính 
chất cơ lý vật liệu 
kim loại và liên kết 

hàn 
- Thí nghiệm tính chất 

cơ lý Bê tông và vật 
liệu xây dựng 

- Thí nghiệm hiện 
trường kiểm tra độ 

toàn vẹn và sức chịu 
tải của cọc 

- Thí nghiệm cơ lý đất 
trong phòng và hiện 
trường 

Kỹ Thuật Viên  

10 Năm làm việc trong lĩnh 

vực thí nghiệm vật liệu kim 

loại và liên kết hàn, kiểm tra 

độ toàn vẹn và sức chịu tải 

của cọc,kiểm tra cơ lý đất 

trong phòng và hiện trường 
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TT 

No. 

Họ và tên 

Name 
Trình độ Level 

Vị trí công việc 

Job title 

Kinh nghiệm 

Experience 

6 PHAM VINH THAI 

- Kỹ sư xây dựng cầu – 

đường 
- Thí nghiệm tính chất 

cơ lý vật liệu xây 
dựng 

- Thí nghiệm tính chất 
cơ lý của Bitum và bê 

tông nhựa 

Kỹ Thuật Viên 

-10 Năm làm việc trong lĩnh 

vực thí nghiệm vật liệu xây 

dựng,kiểm tra tính chất cơ lý 

của Bitum và bê tông nhựa 

7 NGUYEN TAN HIEP 

- Thí nghiệm viên 
chuyên ngành xây 
dựng Kỹ Thuật Viên 

-8 Năm làm việc trong lĩnh 

vực thí nghiệm vật liệu xây 

dựng 

8 
PHAM XUAN 

CUONG 

- Thí nghiệm kiểm tra 
chất lượng bê tông 
bằng phương pháp 
không phá huỷ 

- Thí nghiệm kiểm tra 
chất lượng mối hàn 
bằng phương pháp 
siêu âm 

Kỹ Thuật Viên 
-3 Năm làm việc trong lĩnh 

vực siêu âm (UT,RT) mối 

hàn 

9 TRAN KHAC DUNG 
- Thí nghiệm vật liệu 

đường bộ 
Kỹ Thuật Viên -9 Năm trong lĩnh vực thí 

nghiệm vật liệu đường bộ 

10 TRAN VAN NAM 
- Thí nghiệm vật liệu 

đường bộ 
Kỹ Thuật Viên - 9 Năm trong lĩnh vực thí 

nghiệm vật liệu đường bộ 

11 
NGUYEN VAN 

THANH 
- Công nghệ kỹ thuật 

giao thông 
Kỹ Thuật Viên - 7 Năm lĩnh vực khảo sát địa 

hình, giám sát 

12 HOANG VAN HUNG 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

Kỹ Thuật Viên 

- 8 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 8 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

13 
NGUYEN XUAN 

KHOA 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

Kỹ Thuật Viên 

- 22 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 22 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 
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TT 

No. 

Họ và tên 

Name 
Trình độ Level 

Vị trí công việc 

Job title 

Kinh nghiệm 

Experience 

14 

 
NGUYEN DUY 

THAI 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 6 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 6 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 
 

DO KIEM TUAN 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

- Thanh Tra Hàn Level 

II/ Welding inspection 

Level II 

- Thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 

Materials and Welding 
Experiments 

 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 9 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 9 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

- 8 Năm thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 8 Years of 

Materials and Welding 

Experiments 

- 6 Năm làm việc trong lĩnh 

vực thanh tra hàn/ 6 years 

working in welding 

inspection 

16 

 

 

 

HOANG VAN DUNG 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

- Thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 

Materials and Welding 

Experiments 

 

 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 6 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 6 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

- 4 Năm thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 4 Years of 

Materials and Welding 

Experiments 

 

17 

 

DANG VAN TIEN 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 
- Thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 

Materials and Welding 

Experiments 

 

 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 4 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 4 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

- 4 Năm thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 4 Years of 

Materials and Welding 

Experiments 

18 BUI MANH TOAN 

- UT Level II 

- RT Level II 
- MT Level II 

- PT Level II 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 10 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 10 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 
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TT 

No. 

Họ và tên 

Name 
Trình độ Level 

Vị trí công việc 

Job title 

Kinh nghiệm 

Experience 

19 NGO VAN TUAN 

- UT Level II 
- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 14 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 14 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

 

 

 

20 

 

 

 
TRAN THANH 

QUANG 

 

 

 

- UT Level II 

 

 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 4 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 4 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

- 4 Năm thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 4 Years of 

Materials and Welding 

Experiments 

 
 

21 

 
DANG MANH 

HUNG 

 
 

- UT Level II 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 6 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 6 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

 
22 

 
PHAM VAN HOE 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 
- PT Level II 

 

Kỹ Thuật Viên 
- 6 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/  6  Years  in  Non- 
Destructive Testing (NDT) 

 

 

 
23 

 

 

 
HA VIET HUNG 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 
- Thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 

Materials and Welding 

Experiments 

 

 

Kỹ Thuật Viên 

- 3 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 3 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

- 3 Năm thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/3 Years of 

Materials and Welding 

Experiments 
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TT 

No. 

Họ và tên 

Name 
Trình độ Level 

Vị trí công việc 

Job title 

Kinh nghiệm 

Experience 

 

 

 
 

24 

 

 

 
 

DANG DINH HIEP 

 

 
- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

 

 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 2 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 2 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

- 2 Năm thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 2 Years of 

Materials and Welding 

Experiments 

 
25 

 

NGUYEN VAN 

KIEN 

 
- RT Level II 

 

Kỹ Thuật Viên 
- 4 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 2 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

 

 
26 

 

NGUYEN VAN 

LUYEN 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

- PAUT Level II 

 

Kỹ Thuật Viên 
- 4 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 4 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

 

27 

 

DINH VAN THUY 

 
- UT Level II 
- PT Level II 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 10 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 10 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

 

28 

 

BUI THANH XUAN 
- UT Level II 

- PT Level II 

- PAUT Level II 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 4 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 4 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

 

 

 
 

29 

 

 

 
 

DO KIEM TUYEN 

 
 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

 

 

 
Kỹ Thuật Viên 

- 2 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 2 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

- 2 Năm thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 2 Years of 

Materials and Welding 

Experiments 

 

 

 
30 

 

 
 

NGUYEN VAN 

QUYEN 

 

- UT Level II 

- RT Level II 

- MT Level II 

- PT Level II 

 

 
 

Kỹ Thuật Viên 

- 8 Năm làm việc trong lĩnh 

vực kiểm tra không phá hủy 

(NDT)/ 8 Years in Non- 

Destructive Testing (NDT) 

- 8 Năm thí nghiệm vật liệu 

và liên kết hàn/ 8 Years of 

Materials and Welding 

Experiments 
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DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ CHÍNH / LIST OF KEY EQUIPMENTS 
 

TT 
No. 

Tên thiết bị 
Name of equipments 

Nước sản 
xuất 

Made in 

Đơn vị 
Unit 

Số lượng 
Quantity 

Hình ảnh 
Images 

 
 

1 

Thiết bị xử lý nhiệt 
Preheat and PWHT 

equipment 
ZWK-D-120KW 
ZWK-D-60KW 

 
 

China 

 

Bộ/ 
gang 

 
 

10 

 

 
 

 
 
 

2 

 
Thiết bị xử lý nhiệt 
Preheat and PWHT 

equipment 
TDWK-100KVA; 
TDWK-65KVA 

 
 
 

China 

 

 
Bộ/ 

gang 

 
 
 

03 

 

 

 
3 

 
Máy đo độ cứng THL 370 
Hardness gauge THL 370 

 
Hong 
Kong 

 
Bộ/ 

gang 

 
02 

 

 

 

4 

Máy siêu âm 
USM35; USM36 - DAC 

Ultrasonic flaw detector; 
USM35; USM36 - DAC 

 

Germany 

 
Bộ/ 

gang 

 

03 

 

  

 

5 

 

Máy siêu âm Tru-Test 
Ultrasonic flaw detector 

Tru-Test 

 

Taiwan 

 
Bộ/ 

gang 

 

01 

 

 

 

6 

 

Máy siêu âm Trusonic III 
Ultrasonic flaw detector 

Trusonic III 

 

Taiwan 

 
Bộ/ 

gang 

 

04 

 

 

 

 
7 

 
Máy siêu âm 

SONOSCREEN ST10 
Ultrasonic flaw detector 
SONOSCREEN ST10 

 

 
Germany 

 
 

Bộ/ 
gang 

 

 
02 

 

 

 
 
 

 
8 

 
 

Máy siêu âm công nghệ 
mảng pha Phasedy Array 

DIO 1000PA STARMAINS; 
USM Vision 

Phasedy array flaw 
detector 

 
 

 
Czech 

Republic; 
Germany 

 
 
 

Bộ/ 
gang 

 
 
 

 
02 
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9 

Máy phát tia X 
X-ray generator - 

DANGDONG - XXQ2505 
(250KV) 

 
China 

 
Bộ/ 

gang 

 
04 

 

 

 
10 

Máy phát tia X 
X-ray generator - 

DANGDONG – XXQ3005 
(300KV) 

 
China 

 
Bộ/ 

gang 

 
01 

 
11 

Nguồn Gamma 
Gamma radiation source - 

SELTINEL 

 
USA 

 

Bộ/ 
gang 

 
10 

 

 

12 

 

Gông từ 
Yoke, Model Y7 và 

YORKE MY-2, DMY220 

 

USA, 
Korea, 
China 

 
Bộ/ 

gang 

 

06 

 

 

 

13 

 
Hóa chất thẩm thấu 

Chemical penetration 

 

Korea 

 

- 

 

- 

 

 

 

 
14 

 
Máy kéo nén vạn năng 

Tensil test and bend test 
equipment YMП100 

WEW-1000D 

 
 

Rusia; 
China 

 
 

Bộ/ 
gang 

 

 
02 

 

 

 
15 

Máy kéo nén vạn năng 
Tensil test and bend test 

equipment 2 ton: DHR2000 

 
Malaysia 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 

 
16 

 
Máy đo độ dai va đập 

Impact test equipment JB- 
300 (300J) 

 

 
China 

 
 

Bộ/ 
gang 

 

 
01 

 

 

 

17 

Máy đo chiều dầy lớp phủ 
(lớp sơn, lớp mạ) 

Coating thickness gauge: 
TM510 F/N 

 
Hong 
Kong 

 
Bộ/ 

gang 

 

02 

 

 

 
18 

Máy đo độ bám dính BGD 
500 Pull – Off Adhesion 

Tester 

 
China 

 
Bộ/ 

gang 

 
01 

 

 

 
19 

Thiết bị hút chân không 
Vacuum test box 

VTB-THT01 

 
Viet Nam 

 
Bộ/ 

gang 

 
05 
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20 

Máy đo chiều dầy thép 
bằng siêu âm MT200 

Ultransonic Thickness 
Gauge MT200 

 
 

China 

 

Bộ/ 
gang 

 
 

02 

 

 

 
 

21 

Máy phân tích thành 
phần hóa học 

Chemical composition of 
material machine 

 
SciAps 
USA 

 
Bộ/ 

gang 

 
 

01 

 

 

 
22 

Máy nén 
Compression machine 
3000KN YES-3000D 

 
China 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 
23 

Máy nén 
Compression machine 
2000KN YES - 2000D 

 
China 

 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 
24 

 

Máy xác định độ thấm 
Permeability tester 

 
China 

 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 

 
25 

Bàn rung mẫu bê tông 
Vibaration table of 

concrete sample 

 
Viet Nam 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 
26 

Máy thí nghiệm CBR 
CBR testing machine 

 
Viet Nam 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 

27 

 
Máy trộn vữa xi măng 
Cement morta mixer 

 

China 

 
Bộ/ 

gang 

 

01 

 

 
28 

Tủ sấy 
Oven 

 
China 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 

 
29 

Máy dằn vữa xi măng 
Joilting apparatus 

 
Viet Nam 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 
30 

Máy chiết nhựa 
Asphalt extraction 

machine 

 
China 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 
31 

Máy dãn dài nhựa 
Asphalt Spreaders 

 
Viet Nam 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 

 
32 

Máy nén marshall 30KN 
Marshall compresion 

machine 30KN 

 
China 

Bộ/ 
gang 

 
01 
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33 

Lò nung 
Furnace 

 
China 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 
34 

Máy ổn nhiệt 
Water baths for marshall 

specimens 

 
China 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 

 
35 

Máy mài mòn Los 
angeles 

Los angeles abrasion 
machine 

 
Viet Nam 

 
Bộ/ 

gang 

 
01 

 

 

 
36 

 
Máy uốn xi măng 

Bending cement machine 

 
China 

 
Bộ/ 

gang 

 
01 

 

 

 
37 

Súng bật nẩy Smith 
Gun bouncing Smith 

ND; N; LB 

 

Proceq 
Switzerland 

 

Bộ/ 
gang 

 
03 

 

 
38 

Máy siêu âm bê tông Tico 
Concrete untrasonic 

machine 

Proceq 
Switzerland 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 

39 
Máy dò cốt thép 

Reinfor cement detector 
Profometer 5 

 
Proceq 

Switzerland 

 
Bộ/ 

gang 

 

01 

 

 

 
40 

Máy siêu âm cọc khoan 
nhồi CHA QX 

Ultrasonic pile drilling 
machine CHA QX 

PDI 
USA 

 
Bộ/ 

gang 

 
01 

 

 

 
41 

Máy đo điện trở đất 
Ground resistance meter 

model 4105A 

Kyoritsu 
Japan 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

 

 
42 

Khuôn chế tạo mẫu các 
loại 

Sample molds 

 
Viet Nam 

Bộ/ 
gang 

 
300 

 

 

 
43 

Máy khoan lõi 
Core drilling machine 

 
China 

Bộ/ 
gang 

 
01 

 

44 
Cân điện tử các loại 

Electronic scales 
- - - 

 

 
45 

Các dụng cụ và phụ kiện 
đi kèm khác 

Other accessories 

 
- 

 
- 

 
- 
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46 

 
 

Máy siêu âm công nghệ 
mảng pha Phasedy Array 

Omniscan X3 

 
 

 
USA 

 
 
 

Bộ/ 
gang 

 
 

 
01 
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